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Đặc điểm Kết quả

Tuổi (năm) (X ± Sx) 65 ± 12

Tần số tim (chu kỳ/phút) (X ± Sx) 82 ± 16

Huyết áp tâm thu (mmHg) (X ± Sx) 127 ± 20

Huyết áp tâm trương (mmHg) (X ± Sx) 77 ± 12

Giới nữ (n,%) 36 (31%)

Tăng huyết áp (n,%) 69 (59,5%)

Rối loạn lipid máu (n,%) 21 (18%)

Đái tháo đường (n,%) 8 (6,9%)

Hút thuốc lá (n,%) 45 (38,8%)

NMCT thành trước (n,%) 76 (65,5%)

Killip ≥ 2 (n,%) 26 (22%)

68,1% 

31,9% 

NMCT can thiệp trong 12 giờ đầu
 

NMCT can thiệp sau 12 giờ  

 

Đặc điểm Kết quả

Troponin T (ng/L) (X ± Sx) 1,8 ± 2,5

CK (UI/l-37oC) nhập viện (X ± SX) 1522 ± 2178

CK-MB (UI/l-370C) (X ± Sx) 140 ± 173

LDL (mmol/L) (X ± Sx) 2,65 ± 0,74

HDL (mmol/L) (X ± Sx) 1,09 ± 0,32

Glucose tại thời điểm nhập viện (mmol/L) 
(X ± Sx)

8,1 ± 3,5

Creatinine (mmol/L) (X ± Sx) 95 ± 30

Số lượng bạch cầu (G/L)  (X ± Sx) 12,6 ± 3,8

CRP (mg/dl)( X ± Sx) 1,8 ± 4,0

EF (%) (X ± Sx) 48 ± 10

65,52%
 

25,86
%  

8,62% 

Động mạch liên thất trước  
Động mạch vành phải  
Động mạch mũ  

50,86%  
29,31%  

19,83%  

Một thân ĐMV 
Hai thân ĐMV
Ba thân ĐMV

91,38%  

8,62%  TIMI 3
TIMI 2
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75,86%  

23,28%  

0,86%  TMP 3
TMP 2
TMP 1

Nhận xét

Chúng tôi Nghiên cứu khác

5,2 ± 1,4 4,16 ± 0,72 * 0,000
5,2 ± 1,4 3,5 ± 0,99 ** 0,000

Nhận xét

p
(sign test)

12

12

10

10
12

12
10

10
8

8
6

6
4

4

8

8

6

6

4

4
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Nhận xét

Kết quả thời gian trung bình hiện xoang tĩnh mạch 
vành của nhóm có TIMI-2 và TIMI-3

Nhận xét

Kết quả thời gian trung bình hiện hình xoang tĩnh 
mạch vành theo mức độ tưới máu cơ tim TMP

Nhận xét

Đặc điểm
R - 

spearman
p

Tuổi (năm) (X ± Sx) 0.35 0,14

Glucosevào viện (mmol/l) (X ± Sx) 0.2 1

Giờ NMCT (giờ) (X ± Sx) -0,3 0,7

Tần số tim (chu kì/phút) (X ± Sx) -0,28 1

Huyết áp tâm thu (mmHg)(X±Sx) -0,18 1

Troponin T (ng/ml) (X ± Sx) -0,07 1

 CK (UI/l-37oC) vào viện (X ± Sx) -0,02 1

 CK-MB (UI/l-37oC) (X ± Sx) -0,03 1

LDL(mmol/l) (X ± Sx) -0,08 1

4
6

8
10

12
4

6
88

10
12
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HDL (mmol/l) (X ± Sx) -0,12 1

EF (%) (X ± Sx) -0,03 1

CRP (mg/dl) (X ± Sx) -0,03 1

Số lượng bạch cầu (G/l) (X ± Sx) -0,2 1

Pro BNP -0,08 1

Nhận xét:

Tỷ lệ tử vong và tỷ lệ biến cố tim mạch trong nghiên 
cứu

Nhận xét:

Nhận xét

Mối liên quan giữa thời gian hiện hình xoang tĩnh 
mạch vành sau can thiệp với tỷ lệ tử vong

0

0

10

10

20

20

30

30
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Nhận xét:

Mối liên quan giữa thời gian hiện hình xoang 
tĩnh mạch vành sau can thiệp với tổng các biến 
cố tim mạch

Nhận xét

4
4

6
6

8
8

10
10

12
12
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